TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
KHU VUC 15 - LAM PONG, Poc 1ap — Tw do — Hanh phiic
TINH LAM PONG
Ban an s6: 58 /2026/HS-ST
Ngay: 09 - 6 - 2026

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN KHU VUC 15 - LAM PONG, TINH LAM PONG
- Thanh phin Hpi dong xét xir so' thim gom cé:
Tham phéan — Chii toa phién toa: Ong Phan Dinh Phi.
Cac Hoi tham nhén dén:
Ong Trinh V&n Thai.
Ong Lit Duy Minh.

- Thu ky phién toa: Ba Phan Ngoc Tra My — Thu ky Toa an nhan dan khu
vuc 15 — Lam Ddng, tinh Lam Dong.

- Dgi dién Vién kiém sdt nhan dan khu viee 15 — Lam Dong, tinh Lam Dong
tham gia phién toa: Ong Lé Phu Can — Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 6 ndam 2026, tai tru s& Toa an nhan dan khu vuc 15 — Lam
Déng, tinh Lam Déng, xét Xt so thim cong khai vu an hinh sy thu ly )
48/2026/TLST-HS, ngay 29 thang 4 ndm 2026, theo Quyét dinh dua vy 4n ra xét xtr
s6 48/2026/QDXXST-HS, ngay 14 thang 5 nam 2026, d6i véi cac bi cdo:

+ Ngb Qui M (Tén goi khac: Minh rudi, Minh tang), sinh ngay: 01/02/2006,
tai tinh LAm Dong, cin cudc cong dan: 060206007427; noi thuong tra: T6 dan phd I
B, phuong L, tinh Lam Pong, chd & hién nay: T6 dan phé I B, phudng L, tinh Lam


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
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Béng; nghé nghiép: Lao dong bién; trinh d6 van hoa: 05/12; dan tdc: Kinh; gioi tinh:
Nam; ton gido: Phat; quéc tich: Viét Nam; con 6ng Ngo Qui T va ba Nguyén Thi C;
chua c6 vo, con; tién 4n, tién su: Khong.

Nhan than: Ngay 20/9/2023, Ngbé Qui M bi Toa an nhan dan thi xa La Gi,
tinh Binh Thuan (cii) xir phat 01 nam ti vé toi: “Tang trit trai phép chat ma tiy” tai
Ban an hinh su so tham s6 104/2023/HS-ST. Ngay 31/8/2024, Ngo Qui M chap hanh
an xong. Tai thoi d iém bi két an, Ng6 Qui M chua du 18 tudi nén dugce coi la khong
c6 an tich theo quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu 107 B luat Hinh su. Bi co bi tam
giam ngay 24/01/2025. Bi cdo c6 mdt tai phién toa.

+Lé Hong P (Tén goi khac: B), sinh ngay: 13/5/2006, tai tinh Lam Pong; cin
cude cong dan sé: 060206010027; noi thuong tra: Khu phd I, phuong P, tinh Lam
Pong, noi ¢ hién nay: Khu phé I, phuong P, tinh Lam Pong; nghé nghiép: Lao dong
bién; trinh d6 van héa: 06/12; dan toc: Kinh; gid1 tinh: Nam; ton giao: Phat; quéc
tich: Viét Nam; con ong Lé Hiru T1 va ba HO Thi T2; chua ¢ vo, con; tién an:
Khong; Tién su: Ngay 25/8/2023, Lé Héng P bi Cong an thi xa L, tinh Binh Thuan
(cli) xtr phat 2.000.000 dong vé hanh vi tang trit trai phép vii khi tho so tai Quyét
dinh xt phat vi pham hanh chinh s6 0036248/Qb-XPHC, Lé Hong P chwa ndp phat.
Bi c4o bi tam giam ngay 24/01/2025. Bi cdo cd mat tai phién toa.

+ Pang Hiéu T3, (tén goi khac: Khong), sinh ngay: 04/9/2007, tai tinh An
Giang; can cudc cong dan sd: 089207019034; noi thuong tra: To dan phd B T,
phuong L, tinh Lam Pong, noi ¢ hién nay: T6 dan phdé B T, phuong L, tinh Lam
Béng; nghé nghi¢p: Lao ddng tu do; trinh do van hoa: 10/12; dan toc: Kinh; gidi
tinh: Nam; ton gido: Phat; quéc tich: Viét Nam; con ba Bang Thi Cam N, cha khong
rd; chua ¢ vo, con; tién an, tién sy: Khong. Bi céo bi 4p dung bién phap ngén chan
cAm di khoi noi cu tr. Bj cdo ¢6 mit tai phién toa.

- Bi hai: Ong Lé Thanh S, sinh ndm: 1992, can cudc cong dan $6:
060092013731; noi cu tra: T dan phd E B, phuong L, tinh Lim Ddng (ving mit).

- Nguoi c6 quyén loi va nghia vu lién quan:

1. Ong Nguyén Anh T4, sinh nim: 1996, cin cudc cong dan so:
060096013776, noi cu tra: Khu phd T, phudng P, tinh Lam Pong (ving mit).


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Trí
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Bin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lê%20Hữu%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hồ%20Thị%20Thắm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20thị%20xã%20La%20Gi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Đặng%20Thị%20Cẩm%20Nguyên
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
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2. Ong Nguyén Nhat T5, sinh nim: 1996, cin cudc cong dan so:
060096009388; noi cu tri: Thon C, xa H, tinh Lam Pong (vang mit).

3. Ong Tran Hoai A, sinh nam: 1992, cin cudc cong dan sb: 060092011292;
noi cu tri: Thon G, xa S, tinh Lam Pdng (ving mit).

4, Ong Tran Van V, sinh nam: 2005, can cude cong dan s6: 058205000215;
noi cu tra: S6 E T, khu phd I, phuong P, tinh Lam Péng (vang mat).

NOI DUNG VU AN:

Theo cdc tai liéu co trong hé so vu an va dién bién tai phién toa, noi dung vu
an duoc tém tdit nhu sau:

Tai Céo trang s6 19/CT-VKSKV15-HS, ngiy 28/4/2026, ciia Vién kiém sat
nhan dan khu vuc 15 — Lam Pong, tinh LAm Dong xac dinh: Vao khoang 21 gid ngay
10/11/2024, 6ng Nguyén Anh T4, tén goi khac Tudn A, di vao quan O1, thudc khu
phé E, phuong T, thi x4 L, tinh Binh Thuan (Nay 1a t6 dan phd E T, phuong L, tinh
Lam Pong) dé udng bia voi ban 1a 6ng Lé Thanh S va 6ng Nguyén Nhat T5. Luc
nay, Pham Chi C1 di ngang qua va nhin thay, do gitta C1 va dong T4 ¢6 mau thuin

vé chuyén tinh cam nén C1 nay sinh y dinh danh 6ng T4 dé tra thu.

Thuc hién y dinh nay, khi vé dén nha C1 goi dién cho Ngoé Qui M, nhod M
danh gitp mot nguoi thi M dong ¥ va hen gip nhau tai khu vuc Nha thd V1 thudc
phuong P, thi x4 L, tinh Binh Thuan (Nay 14 phuong P, tinh Lam Pong). M rii theo
ban 1a Lé Hong P cung di dé giup C1 thi P dong y. Khi dén khu vuc Nha tho V1, C1
thdy M va P di dén, biét P di cing M dé giup C1 thi C1 dong y. Luc nay, C1 dua
hinh anh cua 6ng T4 trén mang xa hoi Facebook cho M nhén dang, va néi 6ng T4
dang ngdi nhau ¢ quan O cho M va P biét, dong thoi C1 cling xin di theo dé danh
ong T4 nhung khong duoc vi xe khong du chd.

Khi dén quan O1, do quan dang dong khach nén M va P khong tim dugc T4.
Ltc nay, M muon dién thoai cua ban 1a 6ng Tran Van V, 1a thuc khach dang ng(‘A)i
trong quén, do khong biét viéc M di danh nhau nén V ddng ¥ cho M muon dién thoai.
M thuc hién cudc goi video cho C1 hoi 6ng T4 ngdi ¢ chd nao thi dugc C1 tra 1oi 1a

ong T4 ngdi ¢ cho co chiéc ba 16 mau dé, M nhin theo vao ban gan khu vuc di€u


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Hoài%20Ân%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%20Gò%20Găng,%20xã%20Sơn%20Mỹ,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Thôn%20Gò%20Găng,%20xã%20Sơn%20Mỹ,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Vương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20phố%205,%20phường%20Tân%20An,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20tổ%20dân%20phố%205%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20phố%205,%20phường%20Tân%20An,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20tổ%20dân%20phố%205%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20phố%205,%20phường%20Tân%20An,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20tổ%20dân%20phố%205%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nhà%20thờ%20Vinh%20Tân
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20phường%20Phước%20Lộc,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
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chinh am thanh va do dugc C1 cho xem hinh anh trudc d6 nén Minh xac P dugc 6ng
T4 14 thanh nién mic 4o so mi trang dang &n, udng cung voi éng S va ong T5. Do
ban 6ng T4 c6 03 ngudi, vi chénh 1éch lyc luong, néu nhitng ngudi nay cing tham
gia danh nhau thi M va P s& danh khong lai nén M goi dién cho C1 néi “em c6 dd
khong, dong qua s¢ danh khong lai”, nham muc dich muon hung khi d é d4nh nhau.
C1 nghe M néi, hiéu dugc muc dich M va P can thém hung khi c6 thé danh nhiing
ngudi khac nhung C1 van dong ¥, va lién hé Ding Hiéu T3 dé muon hung khi, rdi
n6i M lién hé T3 dé 1y hung khi. Sau 6, M muon dién thoai cia P goi cho T3, do
da duoc C1 lién hé trude nén T3 doéng ¥ va hen gip ¢ dau duong H, phuong T, thi
xa L, tinh Binh Thuan (Nay 13 phuong L, tinh Lam DPong). Khi M va P dén, T3 dua
cho M va P 02 cay ma tau ty ché bang kim loai gdm 01 cay dai 1,14m, phan can bang
sat tron duong kinh 03cm, phﬁn ludi sic, nhon dai 62cm, duong kinh 05cm va 01
cay dai 1,04m, phan can bang sit tron duong kinh 03cm, phan ludi sic, nhon dai
53cm, duong kinh 04cm.

Pén khoang 22 gid 30 phut cing ngay, M va P cim theo 02 cdy ma tau dén
quan O1, M cam ma tau xong vao trudc chém ong T4 02 nhat, 1am 6ng T4 bi thuong.
Thay c6 nguoi cam hung khi xong vao chd ban minh chém ngudi nén éng S ¢6 hanh
vi gio tay 1én chéng d&, phan khang lai voi M. P chay vao sau, biét ngudi thanh nién
mic 40 so mi trang bi M chém 1a T4 nhung do thdy S chdong tra nén P ding ma tau
cing v6i M chém S, 1am S bi thuong. Sau d6, S va M gidng co lam M bi rét cdy ma
tau nén M bo chay, P ciing vt hung khi bo chay. Trong qua trinh T4 va S bi M, P
tan cong, Nguyén Nhat T5 gitp ban bang cach cim vé chai bia va ly udng bia ném
vé phia M, P dé xua dudi, luc ndy Tran Vin V di tir ngoai quan vao thiy c6 nguoi
ném vo chai bia tir trong ra vo tinh vang triing V, tuéng rang minh bi ném nén V
cling lay ly, chén ném vé phia T5 nhung khong c6 ai bi thuong, sau d6 V ciing roi
di.

Sau khi bo chay, M va P dén chd T3 muon thém hung khi va nhd T3 ché dén
quan O1 dé thuan tién ldy lai 02 cdy ma tiu bi rot, tranh bj Cong an xir Iy thi T3 dong
y. T3 dua cho M va P 02 cay mac tu ché lam bang kim loai sat, gom 01 cay dai
1,22m, phan can bang st tron dudng kinh 03cm, ludi sac, dau bang, kich thudc 25cm

x 7cm, va 01 cdy mac dai 1,44m, phan can bang sat tron dudng kinh 03cm, phan ludi
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sic, nhon kich thudc 44cm x 7em, roi didu khién xe chd M va P dén quan O1. Khi
dén noi, T3 dimg ngoai con M va P cam 02 cdy mac chay vao dé 1ay hung khi thi
thay luc lwong Cong an dang c6 mit tai hién trudng nén bo lai 02 cay mac va 1én xe
T3 bé chay.

Sau khi ¢6 mat tai hién truong, luc luong Cong an phuong T tién hanh thu
gitlr tang vat la 02 cady ma tdu tu ché va 02 cdy mac tu ché cua M va P bo lai, thu gitr
camera an ninh su viéc, tién hanh kham nghiém hién truong thu giit 01 ¢6 chai thiy
tinh, 01 quai cAm cbc thily tinh, 03 chiéc dép. Sau d6, Co quan CSPT Cong an thi
x4 L moi Pham Chi C1, Lé Hong P vé try s& 1lam viéc, dén ngay 12/11/2024, Ngb
Qui M dén Co quan CSPT Céng an thi xd L dau thu.

Tai Két luan giam dinh ton thuong co thé trén nguoi song sé 24/KLTTCT-
TTGDYKPYBT, ngay 13/12/2024, ctia Trung tdim G thudc S¢ Y té tinh B ddi voi
thuong tinh ctia 6ng Nguyén Anh T4 két luan ty 1& phan trdm ton thuong co thé cia
ong T4 tai thoi diém giam dinh 13 06%.

Tai Két luan giam dinh ton thuong co thé trén nguoi séng s6 25/KLTTCT-
TTGDYKPYBT, ngay 28/11/2024, cta Trung tam G thudc S¢ Y té tinh B ddi voi
thuong tinh cua ong Lé Thanh S két luan ty 1é phan trdm ton thuong co thé ctia dng
S tai thoi diém gidm dinh 13 12%.

Ngay 11/6/2025, 6ng Nguyén Anh T4 c6 don rat yéu cau khoi to vu an. Ngoai
ra, Dang Hiéu T3 khi pham tdi chua du 18 tudi, nén can ap dung céac quy dinh tai

Luat Tu phap ngudi chua thanh nién ddi véi T3.

Vit ching thu giit 02 cAy mi tau tu ché bang kim loai, gdm 01 cay dai 1,14m,
phan cén bang sat tron duong kinh 03cm, phan ludi sac, nhon dai 62cm, dudng kinh
05cm va 01 cdy dai 1,04m, phan can bang sét tron dudng kinh 03cm, phan ludi sic,
nhon dai 53cm, duong kinh 04cm; 02 cay mac tu ché lam bé’lng kim loai sit, gém 01
cdy dai 1,22m, phan can bang sit tron duong kich 03cm, ludi sic, dau bang, kich
thudc 25cm x 07cm va 01 cAy mac dai 1,44m, phan can bang sét tron dudng kinh
03cm, phﬁn ludi séc, nhon, kich thuéc 44cm x 07cm; 01 ¢ chai thuy tinh, 01 quai

cam cdc thiy tinh, 03 chiéc dép.


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20phường%20Tân%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20thị%20xã%20La%20Gi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20thị%20xã%20La%20Gi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20thị%20xã%20La%20Gi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20tâm%20Giám%20định%20Y%20khoa%20-%20Pháp%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sở%20Y%20tế%20tỉnh%20Bình%20Thuận
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20tâm%20Giám%20định%20Y%20khoa%20-%20Pháp%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sở%20Y%20tế%20tỉnh%20Bình%20Thuận
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Sỹ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
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V& boi thuong dan su: Ong Lé Thanh S duoc cac ddi trong boi thudng, khic
phuc hau qua 50.500.000 ddng, cu thé Lé Hong P boi thuong 12,5 triéu dong, Ngd
Qui M bdi thuong 08 triéu dong, Pham Chi C1 boi thuong 30 triéu dong, 6ng S
khong yéu ciu boi thudng gi thém va co don bai nai cho Lé Hong P. Ong Nguyén
Anh T4 duogc cac ddi tuong boi thuong, khéc phuc hau qua sb tién 10 triéu d 6ng, cu
thé Lé Hong P boi thudng 05 triéu dong, Ngo Qui M bdi thudng 02 triéu dong, Pham
Chi C1 boi thudng 03 triéu dong, ong T4 khong yéu cau bdi thudng gi thém vé dan
su. Ong Tran Hoai A, 13 chii quan O1 d3 duoc Ngo Qui M va Lé Hong P bodi thudng

05 triéu dong, khong yéu cau boi thuong gi thém vé dan su.

Vi céc tinh tiét néu trén, Vién kiém sat nhan dan khu vuc 15 — Lam Déng
truy t6 bi cdo Ngo Qui M, Lé Hong P, Pang Hiéu T3 ra trudc Toa an dé xét xir vé
t61: “CO y gdy thuong tich” theo quy dinh tai diém d khoan 2 Piéu 134 B¢ luat Hinh

su ndm 2015, stra d6i bd sung nam 2017.

Pbi v6i 6ng Nguyén Anh T4, 6ng Lé Thanh S, 6ng Nguyén Nhat T5 khong
thoa thuan trudc véi cac doi twong dén quan O dé danh nhau. Khi bi tan cong, ong
T4, 6ng S va 6ng T5 chi chdng tra lai nén khong cau thanh t6i “Gay rdi trat tu cong
cong” theo quy dinh tai Piéu 318 Bo luat Hinh su; gay thiét hai tai san khong dang
ké, chua c6 tién an, tién sy vé toi “Hity hoai hodc ¢d ¥ 1am hu hong tai san cuia ngudi
khac” nén khong cau thanh toi “Huy hoai hodc c¢b y 1am hu hong tai san ctua ngudi
khac” theo quy dinh tai Diéu 178 Bo luat Hinh su.

Pbi véi dng Tran Vian V khong ban bac, khong thoa thuan trude véi Ngd Qui
M, Lé Hong P vé viéc danh nhau tai quan Oxy nén khong dong pham vé toi “C ¥
gy thuong tich” theo quy dinh tai Didu 134 Bo luat Hinh sy; gy thiét hai tai san
khong dang ké, chua co tién 4n, tién su vé toi “Huy hoai hoac cd y lam hu hong tai
san ctia ngudi khac” theo quy dinh tai Didu 178 B luat Hinh sy nén khong cdu thanh
to1 pham nay. Tuy nhién, vi Iy dé nho nhat, V c6 hanh vi dung ly, chén ném vao
trong quan gy mat trat ty hung chua dén mirc bi truy ctru trach nhiém hinh su nén
Co quan Canh sat diéu tra Cong an tinh B dd ban hanh Cong van sd 2445 ngay
19/6/2025, giri Cong an phuong T dé xt phat vi pham hanh chinh d6i véi ong V theo
quy dinh cua phép luat.


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Sỹ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Hoài%20Ân%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%20Gò%20Găng,%20xã%20Sơn%20Mỹ,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Sỹ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Vương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Vương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20tỉnh%20Bình%20Thuận
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20phường%20Tân%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Vương
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Tai phién toa, dai dién Vién kiém s4t nhan dan khu vuc 15 — LAm Dé)ng van
giit nguyén nodi dung céo trang, dé nghi Hoi dong xét xtr tuyén bd bi cao Ngb Qui
M, Lé Hong P, Pang Hiéu T3 pham tdi “Co ¥ giy thuong tich”, ap dung diém d
khoan 2 Diéu 134, diém b, s khoan 1, khoan 2 Diéu 51 B¢ luat Hinh sy n&m 2015
stra d6i bo sung ndm 2017, xir phat bi cdo Ngd Qui M tir 02 ndm dén 02 ndm 06
thang tu; xur phat bi cio Lé Hong P tir 02 ndm dén 02 ndm 06 thang t; ap dung diém
d khoan 2 Diéu 134, diém s khoan 1 Diéu 51 Bo luat Hinh sy ndm 2015 stra d6i bo
sung ndm 2017, Picu 119 Luat Tu phap nguoi chua thanh nién x phat bi cdo Ping
Hiéu T3 tir 01 ndm dén 01 ndm 06 thang ti. Pong thoi dé nghi Hoi dong xét xir xtr

1y vat chung theo quy dinh cua phap luat.

Tai phién toa, bi cdo Ngo6 Qui M, Lé Héng P, Bang Hiéu T3 xac dinh noi
dung ban cdo trang mo ta dung sy vi¢c da dién ra, thira nhan toan bd qua trinh thyc
hién hanh vi ding nhu ndi dung céo trang ciia Vién kiém sat nhan dan khu vuc A -
Lam Pong thé hién.

L1 noi sau cung, bi cao Minh xac P ban than an nan hdi cai vé& hanh vi cua
minh, nhan thirc hanh vi cia minh 1a sai trai, xin dugc giam nhe hinh phat, cam két
sau khi hoan thanh viéc chap hanh an s& ¢ ging song tot hon, chiam lo cho gia dinh,
va khong bao gid vi pham phap luat. Bi cao P khang dinh trong thoi gian bj tam
giam, bi cdo da nhan thirc dugc hanh vi vi pham cua minh 1a sai trai, &n nan héi cai,
mong Hoi dong xét xtr giam nhe hinh phat dé sém trd vé voi gia dinh. Bi cao T3 xac
nhén ban than rat héi han, mong Hdi déng x€t xur giam nhe hinh phat, cho bi c4o

dugc ¢ ngoai dé khac phuyc 15i 1am.
NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co so noi dung vu dn, cdn cu vao cdac tai liéu trong ho so vu an da dwoc

tranh tung tai phién toa, Hoi d”é‘ng xét xur nhan dinh nhu sau:

[1] Vé hanh vi, quyét dinh t6 tung cua Co quan Diéu tra, Diéu tra vién, Vién
kiém sat nhan dan, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra, truy t6 da thyc hién dung
vé tham quyén, trinh tyu, thu tuc theo quy dinh cua Bo luat T tung hinh sy. Qua trinh

diéu tra, truy t6 va tai phién toa, bj cdo va nguoi tham gia t6 tung khac khong co ¥


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2015%20-%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2015%20-%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh%20xác%20định
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
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kién hodc khiéu nai vé hanh vi, quyét dinh cta co quan tién hanh td tung, nguoi tién
hanh 6 tung.

[2] Tai phién toa ving mat bi hai 12 6ng Lé Thanh S, nguoi c6 quyén loi va
nghia vu lién quan 13 6ng Nguyén Anh T4, 6ng Nguyén Nhat T5, ong Tran Hoai A,
ong Tran Vian V, tuy nhién bi hai va nhiing ngudi c6 quyén loi va nghia vu lién quan
dd cung cap day du 1oi khai ctia minh trong hd so vu an, va sy vang mit cta nhiing
ngudi nay khong anh hudng dén viée xét xir vu an, chinh vi vay Hoi ddng xét xir ap
dung khoan 1 Piéu 292, khoan 1 Diéu 293 Bo luat TH tung hinh su, tiép tuc phién toa
xét XU vu an.

[3] Can ctr vao cac tai licu, ching cur c6 trong hd so vu 4n, 16 trinh bay cua
cac bi céo, két qua tranh tung tai phién toa, du can cu d é xac d inh dién bién hanh vi
ma cac bi cdo thuc hién nhu sau: Vi c6 méau thuin nhd nhit v6i ong Nguyén Anh T4,
t6i ngay 10/11/2024, Pham Chi C1 khi nhin thdy dng T4 vao quan O1 dé 3n udng
voi ban, nén C1 da nay sinh ¥ dinh danh ong T4 dé tra thu. Thuc hién y dinh, C1 da
nho bi cao M va dugc M déng ¥, M ri thém bi cao P di cung. Khi gap nhau, C1, M
va P théng nhét y chi 1a M va P di danh ong T4. Khi M va P dén quan O1 do quén
dong nguoi dang an uéng nén M muon dién thoai ctia 6ng Tran Vin V, thuc hién
cudc goi video qua ting dung Messenger, M cho C1 xem toan cdnh khong gian trong
quan O1 va duoc C1 xac dinh vi tri ngdi ciia 6ng T4. Nhan thay 6ng T4 dang ngoi
cung ban vé1 02 ngudi khac, vi sg khong danh lai nén M tiép tuc muon dién thoai
ctia 6ng V dé goi cho C1, thong bao cho C1 phia ong T4 dong ngudi nén can hung
khi. C1 d4 lién hé véi bi cao Pang Hiéu T3, T3 biét rd C1 muon hung khi dé danh
ngudi nhung van dong ¥, sau d6 C1 huéng dan M va P lién hé T3. Sau khi lién hé
v6i T3 va dugc hudng dan dén duong hém gan quan K, phuong T, thi xa L, tinh Binh
Thuan (Nay la phudng L, tinh Lam Pong) dé nhan hung khi. Khi dén noi, M va P
dugc T3 dua 02 cay ma tAu tu ché béng kim loai, gém 01 cay dai 1,14m, phén can
bang sét tron duong kinh 03cm, phan ludi sic, nhon dai 62cm, duong kinh 05¢m va
01 cay dai 1,04m, phan can bang sat tron dudng kinh 03cm, phan ludi sic, nhon dai
53cm, duong kinh 04cm.


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Hoài%20Ân%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%20Gò%20Găng,%20xã%20Sơn%20Mỹ,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Vương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phạm%20Chí%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Vương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20Oxy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Vương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Cường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20karaoke%20307,%20phường%20Tân%20An,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20quán%20karaoke%20307,%20phường%20Tân%20An,%20thị%20xã%20La%20Gi,%20tỉnh%20Bình%20Thuận%20(Nay%20là%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
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[4] C6 dugc hung khi, M va P quay lai quan O, M cam 01 cdy ma tdu tu ché
chay vao trude, va chém 02 nhat vao nguoi 6ng T4, luc ndy 6ng S ngdi phia ngoai
nén dung 1én dé ty vé, P vao sau nhin thiy 6ng S dang dung 1én nén dung ma tdu
chém vao ngudi 6ng S, 6ng S phan khang lai lam M danh roi cdy ma tiu, trong qua
trinh d6 P tiép tuc dung ma tdu chém vao nguoi 6ng S. Vi danh roi hung khi va bi

ong T4 va ong T5 ra hd trg ong S nén P bo lai hung khi cing M roi khéi hién truong.

[5] Tai Két luan giam dinh tén thuong co thé trén nguoi sdng sd
24/KLTTCT-TTGDYKPYBT, ngay 13/12/2024, ctia Trung tam G thudc S¢' Y té tinh
B, d6i v4i thuong tinh ciia 6ng Nguyén Anh T4, ty 1é phan trdm ton thuong co thé
ctia 6ng T4 tai thoi diém giam dinh 14 06%. Tai Két luan giam dinh ton thuong co
thé trén ngudi séng s6 25/KLTTCT-TTGDYKPYBT, ngay 28/11/2024, cta Trung
tam G thudc S Y té tinh B, d6i v6i thuong tinh ctia 6ng Lé Thanh S, ty 1é phan trim

ton thuong co thé cua ong S tai thoi diém giam dinh 14 12%.

[6] Thuong tich ma ong S va éng T4 phai ganh chiu xuét phét tir mau thuin
nho nhit trong cudc sdng, voi mong mudn gy thuong tich cho 6ng T4, C1 d4 lién
hé va nhd M danh ong T4. M rii thém P va khi ca ba gip nhau thi ca Cl va P déu
nhén thirc dugce P va M s& di danh nguoi giup cho C1. Sau d6, C1 nhd T3 cung cap
hung khi va dugc T3 dong y, M va P st dung hung khi nay dé tan cong, giy thuong
tich cho 6ng T4, 6ng S. Gitta M, P, T3 voi ong T4 va ong S khong co quen biét,
khong méu thudn, viéc M va P giy thuong tich cho ong T4 1a theo yéu cau cua Cl1,
gay thuong tich cho 6ng S 14 nam trong du kién va cé su thong nhét y chi s& tan cong
néu gip su phan khang. Trong vu 4n nay, C1 1a nguoi cht muu, khéi xudng, 16i kéo,
tdp hop nhiing ngudi thuc hién td61 pham, M va P 1a nguoi thuc hanh, T3 1a nguoi
gitip strc, cung cap hung khi cho M va P theo yéu cau cua C1. Qu4 trinh thyc hién
t6i pham, cac bi cao va C1 ¢ su trao doi thong tin véi nhau, tuy nhién khéng c6 su
phan cong vai tro ngay tir dau, C1 khong c¢o vai trd chi huy, chi phdi hanh dong cia
M, P va T3, cach thirc thuc hién toi pham gian don, khong c6 ban bac chi tiét vé
phuong thtrc, thoi gian, dia d iém, cong cu, phuong tién, khong c6 ké hoach cu thé,
khong c6 c6 su cAu két chit ché gitta nhitng nguoi cung thuc hién td1 pham, do vay
theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 17 Bo luat Hinh su ndm 2015, stra d6i bo sung ndm

2017, cac bi cao va C1 duoc xac dinh la dé)ng pham v&i1 mtre do gian don.
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[7] Theo quy dinh tai khoan 4 Piéu 4 Nghi quyét s 04/2025/NQ-HDTP,
ngay 30/9/2025, cuia Hoi ddng Tham phan Tda an nhan dan ti cao, pham tdi c6 tinh
chat co6n d6 1a truong hop ngudi pham tdi c¢6 thai do coi thuong phap luat, thudng
xuyén gay rdi an ninh trat ty, sdn sang dung vii luc, c6 hanh vi hung hén coi thudng
tinh mang, strc khoe ctia nguodi khac mot cach vo cd hodc do bdc phat hoac vi Iy do
nho nhit sin sang dung vii luc hodc thudng xuyén thuc hién hanh vi uy hiép nguoi
khac phai khuat phuc minh. Trong vu 4n nay, C1 vi mau thuin nhé nhit nhung mong
mudn va dd nho M va P dung vii luc ddi voi 6ng T4, ngudi ngdi cing ban véi 6ng
T4, con M va P mic du khong co6 mau thuan gi véi ong T4, ong S nhung thuc hién
theo yéu ciu cta C1 di dung hung khi 1a ma tau tu ché dé gay thuong tich cho 6ng
T4 va ong S, con T3 mic du biét C1 muon hung khi dé danh ngudi nhung van dong
¥ gitip strc. Nén viée ap dung tinh tiét: “Co tinh chit con dd” theo quy dinh diém i
khoan 1 Biéu 134 B luat Hinh sy ndm 2015, sira d6i bd sung ndm 2017, d6i voi M,
P va T3 nhu Ciéo trang ctia Vién kiém sat nhan dan khu vuc A - Lam Péng 1a phu
hop.

[8] Trong qua trinh diéu tra, truy tO va tai phién tda xét xr vu an ngay
30/9/2025 ciing nhu tai phién toa, ong Nguyén Anh T4 rat yéu cau khoi to ddi voi
phan thuong tich cia minh do cac bi cao gay ra, viéc rat yéu cau khoi t cia 6ng T4
la hoan toan ty nguyén, khong bi ép budc, cudng buec. Ap dung quy dinh tai Piéu
155, bidu 282, Dicu 299 Bo luat TH tung hinh sy, Hoi dong xét xir khong xem xét

thuong tich cta ong T4 dé giai quyét vu an nay.

[9] Theo hd so vu an, Pham Chi C1 sinh ngay 05/11/2008, tinh dén ngay Vién
kiém sat nhan dan khu vyc 15 — Lam Dong ban hanh Céo trang s6 19/CT-VKSKV15-
HS, C1 chua du 18 tudi, do vay viéc Co quan Canh sat diéu tra va Vién kiém sat
nhan dan khu vuc 15 — Lam Dong tach vu an hinh su dé giai quyét vu an doc lap doi
v6i bi can 12 nguoi chua thanh nién 13 phu hop véi quy dinh tai khoan 1 Diéu 143
Luat Tu phap nguoi chua thanh nién.

[10] Tir nhimg phan tich néu trén, Hoi dong xét xir nhan thdy hanh vi cia
Ngb Qui M, Lé Hong P, Biang Hiéu T3 da pham vao t0i “Cé y gdy thuong tich” theo
quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 134 Bo luat Hinh sy ndm 2015, stra doi bo sung
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nam 2017 véi 02 tinh tiét dinh khung tai khoan 1 1 “dung hung khi nguy hiém”
(diém a) va “co tinh chit con d6” (diém i), voi khung hinh phat quy dinh tai khoan
2 biéu 134 Bo luat Hinh su ndm 2015, sira d6i bo sung nim 2017 14 bi phat tu tir 02

nam dén 06 nam.

[11] Trong qué trinh diéu tra, truy t& va xét xtr, Ngd Qui M, Lé Hong P va
Pang Hiéu T3 thanh khéin khai béo, 3n n3n hbi cai, day la tinh tiét gidm nhe trach
nhiém hinh sy quy dinh tai diém s khoan 1 Diéu 51 Bo luat Hinh su, duoc hudng dan
tai khoan 17 Diéu 2 Nghi quyét s6 04/2025/NQ-HDTP, ngay 30/9/2025, ctia Hoi
dong Tham phan Toa an nhan dan t6i cao. M va P d bdi thudng cho bi hai nén dugc
ap dung tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy dugc quy dinh tai diém b khoan 1
Piéu 51 B6 luat Hinh sy. M va P dugce bi hai xin giam nhe hinh phat (but luc s6 439)
nén duoc ap dung tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy quy dinh tai khoan 2 Diéu
51 Bo luat Hinh su, duoc huéng dan tai khoan 7 Piéu 3 Nghi quyét 04/2025/NQ-
HDPTP, ngay 30/9/2025, cua Hoi déng Tham phan Toa &n nhan dan tdi cao. M tu
nguyén ra trinh dién va khai bao voi co quan c¢6 tham quyén vé hanh vi pham tdi ctia
minh nén dugc ap dung tinh tiét gidm nhe trach nhi¢m hinh sy dugc quy dinh tai
khoan 2 Piéu 51 B6 luat Hinh sy duoc huéng dan tai khoan 1 Piéu 3 Nghi quyét
04/2025/NQ-HDTP, ngay 30/9/2025, cia Hoi dong Tham phan Toa an nhéan dén tbi

cao.

[12] Theo Gidy khai sinh s6 142 ngay 02/6/2009, do UBND x4 A, huyén T,
tinh An Giang (cii) cap thi Pang Hiéu T3 duogc xac dinh sinh ngay 23/7/2007, tuy
nhién theo Gidy chtng sinh s6 719, ngay 04/9/2007 ctia B1 vié Da khoa huyén Tri
T6 va két qua xac minh cua Co quan Canh sat diéu tra Cong an tinh B (cii) 1ap ngay
18/5/2025, T3 sinh ngay 04/9/2007. Ap dung khoan 1 Diéu 6 Thong tu lién tich sd
06/2018/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH, ngay 21/12/2018 (c6
hiéu luc tai thoi diém thuc hién hanh vi pham t6i) va khoan 1 Diéu 25 Luat Tu phap
nguoi chua thanh nién, Hoi dong xét xir xac dinh Pang Hiéu T3 sinh ngay 04/9/2007
va tai thoi diém thyuc hién hanh vi pham t6i (ngay 10/11/2024), T3 thudc trudng hop
tir d0 16 tudi dén dudi 18 tudi tudi nén duge ap dung cac quy dinh ctia Luat Tu phap

ngudi chua thanh nién dé quyét dinh hinh phat ddi véi bi cao.


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20xã%20An%20Hảo
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huyện%20Tịnh%20Biên,%20tỉnh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huyện%20Tịnh%20Biên,%20tỉnh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Bệnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tri%20Tôn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tri%20Tôn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20tỉnh%20Bình%20Thuận
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trung
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[13] Hanh vi ctia cac bi cdo la nguy hiém ddi v&i x4 hoi, xam pham truc tiép
dén quyén bat kha xaAm pham vé strc khoe, tinh mang ctia ngudi khac, gdy anh hudng
x4u dén tinh hinh trat ty tai dia phuwong. Trén co sé danh gia toan dién tinh chét, murc
do nguy hiém, dién bién cta hanh vi va hau qua cua td1 pham do cac bi céo da thuc
hién, danh gia céc tinh tiét giam nhe trach nhi€ém hinh sy, khong co6 tinh tiét tang
nang trach nhi¢m hinh sy, nhan than cta tirng bi cao (Bi cdo M, ting bi Toa an nhan
dan thi xd La Gi, tinh Binh Thudn (cii) xir phat 01 ndam ti vé t6i: “Tang trik trdi phép
chdt ma tiy”, bi cdo P ting bi Cong an thi xa L, tinh Binh Thudn (cii) xir phat
2.000.000 dong vé hanh vi tang trir trdi phép vii khi thé so’), Hoi dong xét xtr nhan
thay mirc hinh phat theo dé nghi ciia dai dién Vién kiém sat nhan dan khu vuc 15 —

Lam Dong tai phién toa la phi hop.

[14] V& trach nhiém dan su: Theo hd so vu 4n va tai phién toa, khong co ai

yéu cau giai quyet nén Ho1 dong xét xir khong xem xét.

[15] Vé vat ching cua vu an: 01 cdy ma tu tu ché béng kim loai, dai 1,14m,
phan can bang sit tron dudng kinh 03cm, phan ludi sic, nhon dai 62cm, duong kinh
05cm; 01 cay ma tu tu ché b:?mg kim loai, dai 1,04m, ph?m can béng st tron duong
kinh 03cm, phﬁn ludi sdc, nhon dai 53cm, duong kinh O4cm; 01 cay mac tu ché lam
bang kim loai sat, dai 1,22m, phan can bang sit tron dudng kich 03cm, ludi sac, dau
bang, kich thudc 25cm x 07cm; 01 cdy mac ty ché bang kim loai, dai 1,44m, phan
can béng st tron duong kinh 03cm, phén ludi sdc, nhon, kich thudc 44cm x 07cm;
01 cb chai thily tinh; 01 quai cam cdc thiy tinh; 03 chiéc dép, do khong con gia tri
str dung nén tich thu, tiéu huy theo quy dinh tai Diéu 106 Bo luat T tung hinh sy,
Piéu 47 B luat Hinh sy.

[16] D4i v6i hanh vi ctia 6ng Nguyén Anh T4, ong Lé Thanh S, 6ng Nguyén
Nhat TS, 6ng Tran Vin V khong cdu thanh t6i pham nén khong bi khai td, truy td
theo xac dinh cua Céo trang 1a phu hop.

[17] Do cac bi cao bi két 4n nén mdi bi céo phai chiu 200.000 dé)ng an phi
hinh sy so tham theo quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 23 Nghi quyét sd
326/2016/UBTVQH14, ngay 30/12/2016.

Vi cac lé tren,


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phúc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20thị%20xã%20La%20Gi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Anh%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%20Thanh%20Linh,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Lê%20Thanh%20Sỹ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201992%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%205%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Nhật%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201996%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Thôn%203,%20xã%20Hàm%20Tân,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi%20và%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Vương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2051/6%20Thống%20Nhất,%20khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
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QUYET PINH:

Tuyén bé: Bi cio Ngb Qui M, Lé Hong P, Pang Hiéu T3 pham toi: “C6 ¥
gay thuong tich”.

+ Ap dung quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 134, diém b, s khoan 1, khoan
2 Diéu 51, Diéu 17, Diéu 38 B luat Hinh sy ndm 2015, stra d6i bod sung ndm 2017,
XU phat bi cdo Ngo Qui M 02 (hai) ndm 06 (sau) thang tu, thoi gian chdp hanh hinh
phat t duoc tinh tir ngay bi cdo bi bit tam giam (ngay 24/01/2025);

+ Ap dung quy dinh tai diém & khoan 2 Diéu 134, diém b, s khoan 1, khoan
2 Diéu 51, Biéu 17, Diéu 38 B luat Hinh su ndm 2015, stra d6i bod sung ndm 2017,
xtt phat bi cao Lé Hong P 02 (hai) ndm 03 (ba) thang tu, thoi gian chip hanh hinh
phat ti duoc tinh tir ngay bi cdo bi bat tam giam (ngay 24/01/2025);

+ Ap dung quy dinh tai diém d khoan 2 Biéu 134, diém s khoan 1 Piéu 51,
Piéu 17 B luat Hinh sy ndm 2015, stra d6i bo sung ndm 2017; khoan 2 Diéu 12,
khoan 1 Diéu 119 Luat Tu phap nguoi chua thanh nién, xtr phat bi cdo Pang Hiéu
T3 01 (mdt) ndm 03 (ba) thang ti, thoi gian chap hanh hinh phat tu duoc tinh tir
ngay bi cao bi bat thi hanh an.

+ Ap dung quy dinh tai Pidu 106 Bo luat T tung hinh sy, Diéu 47 Bo luat
Hinh su: Tich thu, tiéu huy: 01 cdy ma tu tu ché bﬁng kim loai, dai 1,14m, phﬁn can
bang sat tron dudng kinh 03cm, phan ludi sic, nhon dai 62cm, dudng kinh 05¢m; 01
cay ma tu tu ché béng kim loai, dai 1,04m, phﬁn can b?mg st tron duong kinh 03cm,
phz‘in ludi séc, nhon dai 53cm, duong kinh 04cm; 01 cay mac tu ché 1am bé‘lng kim
loai sét, dai 1,22m, phén can béng st tron duong kich 03cm, ludi sic, dau b::ing, kich
thudc 25¢cm x 07cm; 01 cay mac tu ché béng kim loai, dai 1,44m, phﬁn can béng sit
tron duong kinh 03cm, phﬁn ludi sic, nhon, kich thudc 44cm x 07cm; 01 ¢ chai
thuy tinh; 01 quai cam cbc thay tinh; 03 chiéc dép.

(Vat chung duoc liét ké trén day hién dang dugc luu gitr, bao quan tai Phong
Thi hanh an dan sy khu vuc 15 — Lam Dong (trude ddy 1a Chi cuc Thi hanh an dan
su thi xa La Gi, tinh Binh Thuan) theo bién ban giao, nhan d b vat, tai liéu, vat chung
1ap ngay 26/6/2025)


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
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+ Ap dung khoan 2 Piéu 136 Bo luat T tung hinh su, diém a khoan 1 Diéu
23 Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14, ngay 30/12/2016, ctia Uy ban Thuong vu
Qué)c hoi: Bi cdo Ngod Qui M, Lé Héng P, Bang Hiéu T3 phai chiu 200.000 déng

(Hai trdm ngan dong) an phi hinh sy so tham d6i véi moi bi céo.

Thoi han khang cao d6i voi ban an so tham 1a 15 ngay ké tir ngay tuyén an.

DPdi véi duong su Véng mat tai phién toa thi thoi han khang cdo tinh tir ngay nhan

dugc ban 4n hodc ngdy ban an dugc niém yét theo quy dinh cta phép lut.

Noi nhan:

- Bi céo;

- Puong su;

- VKSND KV 15 — Lam Dong;
- VKSND tinh Lam Dong;

- Co quan CSPT Cong an tinh

Lam Dong;

- PHSNV CA tinh Lam Déng;
- TP phu trach THAHS;

- UBND x4 noi bi cao cu tru;

- Luu: VP; HS vu an.

TM. HOI PONG XET XU
THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

(baky)

Phan Pinh Phu


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngô%20Quí%20Minh%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%209%20Bình%20Tân,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Lê%20Hồng%20Phúc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Khu%20phố%209,%20phường%20Phước%20Hội,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Đặng%20Hiếu%20Trung%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Tổ%20dân%20phố%202%20Tân%20An,%20phường%20La%20Gi,%20tỉnh%20Lâm%20Đồng

